
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 178169292 Trần Đặng Bảo Trân Khối 2 2A3 300 15 phút 31 giây

2 358783824 Nguyễn Khánh Chi Khối 2 2A4 270 11 phút 50 giây

3 174064493 Vũ Đức Gia Huy Khối 2 2A4 260 14 phút 53 giây

4 117271339 Mai Bảo Phúc Khối 2 2A3 260 30 phút 0 giây

5 955155819 Bùi Mai Chi Khối 2 2A3 250 9 phút 51 giây

6 833562612 Vũ Minh Hiếu Khối 2 2A2 250 19 phút 25 giây

7 220214914 Nguyễn Đình Phước Thịnh Khối 2 2A3 250 22 phút 35 giây

8 192584235 Đặng Huyền Anh Khối 2 2A3 230 15 phút 59 giây

9 507578596 Nguyễn Hoàng Bảo Vy Khối 2 2A3 230 22 phút 45 giây

10 575480214 Nguyễn Đan Phương Khối 2 2A1 210 14 phút 55 giây

11 302970412 Kiều Nguyễn Minh Châu Khối 2 2A1 210 15 phút 9 giây

12 589442811 Nguyễn Cường Thịnh Khối 2 2A4 210 18 phút 9 giây

13 267822639 Nguyễn Ngọc Linh Đan Khối 2 2A1 210 24 phút 45 giây

14 581614943 nguyễn bảo phong Khối 2 2A1 190 21 phút 16 giây

15 887776314 Trần Gia Hân Khối 2 2A3 190 22 phút 49 giây

16 777889820 CHU CHÍ VỸ Khối 2 2A4 110 20 phút 0 giây

KHỐI: 2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KẾT QUẢ VÒNG THI HƯƠNG - CẬP QUẬN

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET 

NĂM HỌC 2024 - 2025


